
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

STT Mã sinh viên Họ và tên
Nợ/thừa HP các kỳ 

trước
Chưa nộp Ghi chú HP kỳ trước

I ĐHCQ CHUẨN 745.099.290 672.065.290

1 22022180 Ngô Duy Hợp 30.519.600 30.519.600 Nợ K2/23-24

2 23021432 Ngô Huy Hoàng Phúc 22.126.000 22.126.000 Nợ K2/23-24+GDQP

3 23021064 Đào Duy Bảo 21.275.000 21.275.000 Nợ K2/23-24+GDQP

4 22027533 Phạm Thái Vinh 17.940.000 17.940.000 Nợ K2/23-24

5 23020184 Nguyễn Quang Bảo 17.871.000 17.871.000 Nợ K2/23-24

6 22025142 Nguyễn Hải Anh 17.550.000 17.550.000 Nợ K2/23-24

7 19020313 Trần Văn Hùng 16.696.000 16.696.000 Nợ K1/22-23 và K1/23-24

8 22027143 Phạm Lê Ngọc Phi 16.250.000 16.250.000 Nợ K2/23-24

9 23021104 Vương Mạnh Đức 15.318.000 15.318.000 Nợ K2/23-24

10 23021123 Lưu Vũ Duy Hùng 15.318.000 15.318.000 Nợ K2/23-24+GDQP

11 22025116 Ma Văn Dũng 14.950.000 14.950.000 Nợ K2/23-24

12 22023186 Nguyễn Ngọc Khang 14.820.000 14.820.000 Nợ K1/23-24

13 22025183 Phan Hải Đăng 14.300.000 14.300.000 Nợ K2/23-24

14 22024170 Lê Trọng Phú 14.040.000 14.040.000 Nợ K2/23-24

15 22024179 Vũ Trung Hiếu 14.040.000 14.040.000 Nợ K2/23-24

16 22023138 Nguyễn Đức Tính 13.260.000 13.260.000 Nợ K2/23-24

17 23021067 Nguyễn Xuân Bắc 12.765.000 12.765.000 Nợ K2/23-24

18 22027144 Trần Đình Trường 11.700.000 11.700.000 Nợ K2/23-24

19 23021099 Vũ Tiến Đạt 11.063.000 11.063.000 Nợ K2/23-24

20 22025171 Lê Văn Tùng 9.750.000 9.750.000 Nợ K2/23-24

21 23021059 Đinh Hoàng Anh 9.361.000 9.361.000 Nợ K2/23-24

22 18020306 Lê Ngọc Đình 9.182.000 9.182.000 Nợ K1/23-24

23 20021010 Nguyễn Văn Khương 8.507.000 8.507.000 Nợ K1/22-23

24 18020813 Vũ Thành Long 8.370.000 8.370.000 Nợ K1/23-24

25 20020452 Phạm Gia Nghĩa 8.358.000 8.358.000 Nợ K2/23-24

26 21021183 Hoàng Minh Hiếu 8.199.000 8.199.000 Nợ K2/22-23

27 19020624 Trần Ngọc Thắng 7.960.000 7.960.000 Nợ năm học 23-24

28 19020299 Phạm Ngọc Hoàng 7.960.000 7.960.000 Nợ năm học 23-24

29 18020268 Lê Văn Đán 7.570.000 7.570.000 Nợ K1/23-24

30 20020615 Phạm Sỹ Tuấn 7.566.000 7.566.000 Nợ K2/23-24

31 20020829 Nguyễn Năng Phúc 7.562.000 7.562.000 Nợ K1/23-24

32 20021279 Nguyễn Xuân Vũ 7.562.000 7.562.000 Nợ K2/23-24

33 21021205 Đinh Thanh Loan 7.562.000 7.562.000 Nợ K2/23-24

34 19020398 Bùi Quang Quân 7.560.000 7.560.000 Nợ K1/22-23

35 21021220 Nguyễn Tuấn Nhật 7.514.000 7.514.000 Nợ K2/22-23

36 20020191 Lê Trí Dũng 7.164.000 7.164.000 Nợ K2/23-24

37 21020754 Sầm Anh Dũng 7.164.000 7.164.000 Nợ K1/23-24

38 18021154 Phạm Văn Thắng 6.947.000 6.947.000 Nợ K1/22-23 và K1/23-24

39 23021081 Khương Minh Chiến 6.808.000 6.808.000 HP GDQP

40 18020509 Nguyễn Trung Hiếu 6.782.000 6.782.000 Nợ K2/23-24

41 19020586 Nguyễn Tiến Nghĩa 6.766.000 6.766.000 Nợ K1/23-24

DANH SÁCH NỢ HỌC PHÍ HỌC CÁC HỌC KÌ TRƯỚC

CÁC CTĐT ĐẠI HỌC CHÍNH QUY



STT Mã sinh viên Họ và tên
Nợ/thừa HP các kỳ 

trước
Chưa nộp Ghi chú HP kỳ trước

42 19020561 Nguyễn Văn Khá 6.766.000 6.766.000 Nợ K2/23-24

43 20020781 Vũ Minh Đức 6.766.000 6.766.000 Nợ K2/23-24

44 21020958 Vũ Minh Công 6.676.000 6.676.000 Nợ K2/22-23

45 19020085 Vũ Đức Thành 6.368.000 6.368.000 Nợ K1/23-24

46 18021191 Hoàng Huy Thành 6.328.000 6.328.000 Nợ K1/23-24

47 20021226 Nguyễn Đức Duy 6.300.000 6.300.000 Nợ K1/23-24

48 18021200 Quyền Đình Thạo 5.983.440 5.983.440 Nợ K1/22-23

49 19021164 Nguyễn Mạnh Hùng 5.670.000 5.670.000 Nợ K1/22-23

50 18020456 Phạm Xuân Hanh 5.572.000 5.572.000 Nợ K2/23-24

51 19020928 Trần Duy Hưng 5.572.000 5.572.000 Nợ K2/23-24

52 18020797 Nguyễn Đình Long 5.355.000 5.355.000 Nợ K2/21-22

53 19020494 Trần Nam Anh 5.355.000 5.355.000 Nợ K1/22-23

54 20021012 Nguyễn Ngọc Kỷ 5.355.000 5.355.000 Nợ K2/21-22

55 21021139 Nguyễn Xuân Tùng 5.355.000 5.355.000 Nợ K1/22-23

56 21021450 Nguyễn Quang Tùng 5.174.000 5.174.000 Nợ K2/23-24

57 18020627 Bùi Ngọc Hữu 5.087.050 5.087.050 Nợ K1/21-22

58 20020608 Lê Công Trình 5.038.000 5.038.000 Nợ K2/23-24

59 20021225 Phạm Khả Chiến 4.776.000 4.776.000 Nợ K1/22-23

60 20021250 Diệp Sơn Nam 4.776.000 4.776.000 Nợ K2/23-24

61 20020547 Hà Văn Mạnh 4.498.200 4.498.200 Nợ K2/22-23

62 18020045 Nguyễn Văn Ngọc 4.095.000 4.095.000 Nợ K1/22-23

63 18020749 Đỗ Xuân Lâm 4.095.000 4.095.000 Nợ K1/22-23

64 18021253 Phạm Ngọc Thuận 3.980.000 3.980.000 Nợ K1/23-24

65 18021083 Đặng Thái Sơn 3.980.000 3.980.000 Nợ K1/23-24

66 19020805 Nguyễn Văn Dương 3.980.000 3.980.000 Nợ K1/23-24

67 19021142 Nguyễn Quang Anh 3.604.000 3.604.000 Nợ K2/22-23

68 19021629 Đỗ Minh Tiến 3.582.000 3.582.000 Nợ K2/23-24

69 18021004 Nguyễn Minh Phú 3.419.000 3.419.000 Nợ K2/22-23

70 19020893 Phạm Tuấn Đạt 3.390.000 3.390.000 Nợ K2/22-23

71 18020847 Phạm Văn Long 3.370.000 3.370.000 Nợ K2/22-23 và K1/23-24

72 18020708 Lê Đình Khánh 3.214.000 3.214.000 Nợ K2/22-23

73 19020989 Vũ Xuân Trường 2.810.000 2.810.000 Nợ K1/22-23

74 19020478 Bùi Duy Tuấn 2.786.000 2.786.000 Nợ K2/23-24

75 18020185 Trần Việt Bắc 2.474.000 2.474.000 Nợ K2/22-23

76 18020253 Nguyễn Quốc Cường 2.388.000 2.388.000 Nợ K1/23-24

77 20020976 Vũ Xuân Dương 2.225.000 2.225.000 Nợ K1/22-23

78 18020208 Lê Long Biên 1.990.000 1.990.000 Nợ K2/23-24

79 22023134 Nguyễn Hải Long 1.900.000 1.900.000 Nợ 1 phần K2/23-24

80 20020508 Tẩn Minh Xuân 1.890.000 1.890.000 Nợ K1/22-23

81 20020062 Trần Quý Nhất 1.642.000 1.642.000 Nợ K2/22-23

82 19020646 Bạch Văn Trung 1.600.000 1.600.000 Nợ K1/23-24

83 18021239 Nguyễn Hữu Thông 1.592.000 1.592.000 Nợ K2/23-24

84 20020617 Nguyễn Hữu Tùng 1.592.000 1.592.000 Nợ K2/23-24 (Bsung)

85 19020399 Phan Anh Quân 1.343.000 1.343.000 Kỳ hè 22-23 và K1/23-24

86 18020531 Phạm Văn Hoan 1.260.000 1.260.000 Nợ K1/22-23

87 19021156 Lê Tùng Dương 1.194.000 1.194.000 Nợ K1/23-24

88 19020361 Nguyễn Hữu Mạnh 1.162.000 1.162.000 Nợ K2/22-23

89 21020810 Nguyễn Đức Duy 1.000.000 1.000.000 Nợ 1 phần K2/23-24
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90 19020396 Nguyễn Văn Phương 945.000 945.000 Kỳ hè 22-23

91 20020879 Phan Văn Dũng 796.000 796.000 Nợ K2/23-24

92 20020928 Bùi Đình Sự 796.000 796.000 Nợ K2/23-24

93 23020220 Trịnh Thị Diễm Quỳnh 760.000 760.000 Nợ K2/23-24

94 18020287 Nguyễn Tiến Đạt 315.000 315.000 Nợ K2/22-23

95 22027169 Hà Gia Khánh 150.000 150.000 Nợ K2/23-24

II ĐHCQ ĐMKTKT và CLC TT23 367.417.640 327.617.640

1 20021156 Hồ Sỹ Lộc 35.000.000 35.000.000 Nợ năm học 23-24

2 19021291 Dương Việt Hùng 25.500.000 25.500.000 Nợ K2/22-23

3 19021338 Hà Phương Nam 21.500.000 21.500.000 Nợ K2/22-23

4 20021450 Trần Minh Tiến 21.500.000 21.500.000 Nợ K2/23-24

5 21021611 Đỗ Công Luận 20.520.000 20.520.000 Nợ K2/23-24

6 22026150 Nguyễn Anh Quyền 19.100.000 19.100.000 Nợ K2/23-24

7 23021547 Nguyễn Công Vinh Hiếu 17.500.000 17.500.000 Nợ K2/23-24

8 18020565 Đào Huy Hoàng 17.500.000 17.500.000 Nợ K1/23-24

9 20021152 Đào Nguyễn Hải Linh 17.500.000 17.500.000 Nợ K2/23-24

10 22029070 Chu Việt Quang 17.500.000 17.500.000 Nợ K2/23-24

11 22028233 Cao Việt Bách 17.500.000 17.500.000 Nợ K1/23-24

12 22026153 Nguyễn Văn Giáp 17.500.000 17.500.000 Nợ K2/23-24

13 19021070 Nguyễn TrungKiên 16.097.640 16.097.640 Nợ K2/22-23

14 18021222 Nguyễn Xương Thìn 14.000.000 14.000.000 Nợ K2/22-23 và K1/23-24

15 20021538 Mai Mạnh Huy 10.000.000 10.000.000 Nợ 1 phần K2/23-24

16 19021406 Trần Tuấn Anh 8.000.000 8.000.000 Nợ K1/23-24

17 18021002 Nguyễn Trung Phong 7.000.000 7.000.000 Nợ K2/23-24

18 20021350 Nguyễn Tuấn Hiệp 4.800.000 4.800.000 Nợ 1 phần K2/23-24

19 18020950 Lê Huy Ngọ 4.200.000 4.200.000 Nợ K1/23-24

20 20021174 Bùi Tá Phong 2.700.000 2.700.000 Nợ 1 phần K2/23-24

21 20021364 Cấn Mạnh Hùng 2.400.000 2.400.000 Nợ 1 phần K2/23-24

22 20021292 Nguyễn Tuấn Anh 2.400.000 2.400.000 Nợ 1 phần K2/23-24

23 21021358 Nguyễn Trọng Minh Quân 2.400.000 2.400.000 Nợ K2/23-24

24 18020638 Nguyễn Tiến Hoàng Huy 2.100.000 2.100.000 Nợ K2/22-23

25 21020560 Lê Quý Dương 1.600.000 1.600.000 Nợ K2/23-24

26 21020728 Hồ Xuân Đạt 900.000 900.000 Nợ K2/23-24

27 19021399 Hoàng An 800.000 800.000 Nợ K2/23-24

28 20021541 Trần Văn Huy 100.000 100.000 Nợ 1 phần K2/23-24


